
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 224735 Lê Thị Thúy An 22/05/2004 Sóc Trăng DH22LKT01

2 214140 Lâm Kiều Anh 23/02/2003 Cà Mau DH21QTD02

3 223113 Ngô Trần Minh Anh 28/10/2004 Bạc Liêu DH22LUA01

4 226446 Huỳnh Tấn Đạt 10/12/2004 Cần Thơ DH22CNT01

5 226403 Nguyễn Văn Đạt 14/10/2004 Sóc Trăng DH22LUA02

6 219467 Lê Tuấn Dỉ 28/08/2003 Sóc Trăng DH21QTD02

7 221720 Tô Thảo Duy 07/06/2004 Cà Mau DH22LUA01

8 225471 Huỳnh Mai Duyên 29/09/2004 Sóc Trăng DH22LKT01

9 225358 Nguyễn Đặng Kỳ Duyên 23/09/2004 Tp.Hcm DH22LKT01

10 226334 Võ Ngọc Hà 15/03/2004 Cần Thơ DH22LKT01

11 226335 Võ Ngọc Hải 15/03/2004 Cần Thơ DH22LKT01

12 224352 Lê Hồng Khang 29/11/2004 Cà Mau DH22QLT01

13 213879 Nguyễn Anh Khoa 02/09/2003 Cần Thơ DH21QTD02

14 225992 Bùi Minh Khương 04/04/2004 An Giang DH22LUA02

15 224516 Hoàng Chúc Lam 15/09/2004 Kiên Giang DH22LUA01

16 219504 Phan Đa Lil 01/01/2002 Cà Mau DH21QTD02

17 223363 Nguyễn Văn Luân 27/05/2004 Cần Thơ DH22QTK02

18 221829 Trần Bảo My 02/06/2004 Cần Thơ DH22LUA01

19 222986 Đào Thị Thu Ngân 19/06/2004 Bến Tre DH22LKT01

20 212650 Phan Thị Khả Nhân 21/09/2003 Sóc Trăng DH21QTD02

21 222001 Hồ Mỹ Nhi 21/12/2004 Hậu Giang DH22LUA01

22 226763 Lương Thị Mỹ Nhiên 25/05/2004 Sóc Trăng DH22LUA01

23 222991 Trương Thị Quỳnh Như 24/10/2004 Bến Tre DH22LKT01
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24 213910 Trần Thế Phong 19/01/2002 Vĩnh Long DH21QTD02

25 214151 Triệu Hoàng Phong 29/06/2003 Bạc Liêu DH21QTD02

26 213942 Nhâm Hồng Quân 14/08/2003 Thái Bình DH21QTD02

27 224320 Phạm Nhựt Sỹ 31/08/2004 Cà Mau DH22LUA02

28 224559 Phạm Thanh Tài 23/01/2004 Hậu Giang DH22LKT01

29 210318 Sỉ Nhật Tân 26/08/2003 Cà Mau DH21QTS01

30 210999 Trần Văn Thắng 10/02/2003 Cần Thơ DH21QTS01

31 223479 Lê Phúc Thịnh 11/02/2004 Hậu Giang DH22QLT01

32 221047 Nguyễn Quốc Thịnh 14/04/2004 Cần Thơ DH22CNT01

33 221043 Đinh Cẩm Thư 20/10/2004 Cà Mau DH22LUA02

34 221545 Lê Thị Anh Thư 11/04/2004 Cà Mau DH22LKT01

35 221920 Mạnh Thị Xuân Thùy 13/01/2004 Kiên Giang DH22LUA01

36 213081 Bùi Nguyễn Qưới Trân 10/05/2003 An Giang DH21QTD02

37 222313 Nguyễn Huỳnh Trang 18/10/2004 An Giang DH22LUA01

38 212919 Trương Thị Tố Trinh 18/02/2003 Kiên Giang DH21QTD02

39 222384 Tiêu Ái Vi 18/04/2004 Bạc Liêu DH22LKT01

40 224910 Nguyễn Thanh Vũ 10/11/2004 Vĩnh Long DH22QLT01

41 224419 Nguyễn Thị Vĩnh Xuyên 04/06/2004 Bến Tre DH22LUA01
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